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BẢN GIỚI THIỆU 

Kính gửi:  Quý Khách hàng. 
 

A. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI. 

 Năm thành lập:  2017. 

 Trụ sở chính:  Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Mã số thuế: 0314521370. 

 Điện thoại: 0909 399 961. 

Đại diện kinh doanh Công ty TNHH định giá Bến Thành - Hà Nội : 

 Họ và tên: Lê Ngọc Tuân . 

Giám đốc kinh doanh. 

 Số CCCD: 030081020908. 

 Thông tin liên hệ: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Điện thoại: 0909.399.961.  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Cơ cấu tổ chức và Ban lãnh đạo của Công ty: 

 Cơ cấu tổ chức: 

 

 Thành viên Ban lãnh đạo và Thẩm định viên về giá: 

Stt Họ và tên Thông tin cá nhân và kinh nghiệm 

1 LÊ NHƯ TRƯỜNG  

 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

 - Trình độ chuyên môn: Luật sư 

Cử nhân Kinh tế. 

 - Tốt nghiệp: Đại học Luật tại Liên xô. 

Đại học Kinh tế chuyên ngành QTKD. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

25 năm. 

 - Năng lực sở trường: Tốt nghiệp Đại học Luật tại Liên Xô và được 

phong hàm Luật sư. 

Trưởng phòng Giám định – Bồi thường của Tập 

đoàn Bảo hiểm Bảo Việt. 

Trưởng phòng cố vấn pháp lý cho Bảo hiểm Dầu 

khí TP.HCM. Chỉ đạo định giá và thẩm định giá 

các tài sản của PVI tại phía Nam. 

HỘI ĐỒNG THÀNH 
VIÊN

BỘ PHẬN VĂN 

THƯ

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KIỂM SOÁT 
CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN NGHIỆP 
VỤ

PHÒNG BẤT ĐỘNG 
SẢN

TỔ THẨM ĐỊNH GIÁ
KIỂM SOÁT CHẤT 

LƯỢNG

PHÒNG DOANH 
NGHIỆP

TỔ THẨM ĐỊNH GIÁ
KIỂM SOÁT CHẤT 

LƯỢNG

PHÒNG ĐỘNG SẢN

TỔ THẨM ĐỊNH GIÁ
KIỂM SOÁT CHẤT 

LƯỢNG

BỘ PHẬN KINH 
DOANH

KHÁCH HÀNG 
TRONG NƯỚC

KHÁCH HÀNG 
NƯỚC NGOÀI

KHÁCH HÀNG LẺ VÀ
CTV

HỆ THỐNG CHI 
NHÁNH VÀ VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN

BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC
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2 BÙI THẾ TRUNG Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

Tổng Giám đốc. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh. 

Cử nhân Công nghệ Thông tin. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số XI16.1638 cấp ngày 22/12/2016. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

20 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các giải pháp về Định giá và Thẩm định 

giá cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế 

lớn,... 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá 

doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh 

nghiệp,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn,... 

07 năm kinh nghiệm hành nghề quản lý trong lĩnh 

vực đấu giá tài sản, tư vấn bất động sản, tư vấn 

pháp luật, tư vấn xây dựng, hoàn công, cấp giấy… 

đã tư vấn thành công cho nhiều khách trong việc 

đầu tư bất động sản, tư vấn dịch vụ thẩm định và 

bán đấu giá giải quyết được các nợ xấu, vướng 

mắc về vấn đề pháp lý.  

3 PHẠM THỊ THÙY DUNG Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 

 - Chức vụ: Hội đồng thành viên. 

Phó Tổng Giám đốc. 

Thẩm định viên về giá. 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Thạc sỹ Quản lý xây 

dựng. 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIII18.1930 cấp ngày 27/12/2018. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

06 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn 

cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các 

giải pháp về Định giá và Thẩm định giá cho các 

cá nhân và tổ chức. 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá 

doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh 

nghiệp. 
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4 LÊ THỊ HƯƠNG TRANG Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 

 - Chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc. 

Thẩm định viên về giá. 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số XI16.1633 cấp ngày 22/12/2016. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

14 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn 

cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các 

giải pháp về Định giá và Thẩm định giá cho các 

cá nhân và tổ chức. 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá 

doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh 

nghiệp. 

5 HOÀNG PHẠM QUỐC VIỆT Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 

 - Chức vụ: Trưởng phòng thẩm định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Đại học Kinh tế. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIII18.2103 cấp ngày 27/12/2018. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

15 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn 

cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các 

giải pháp về Định giá và Thẩm định giá cho các 

cá nhân và tổ chức. 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá 

doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh 

nghiệp. 

6 NGUYỄN MINH NGỌC Thông báo số 962/TB-BTC ngày 31/10/2024 

 - Chức vụ: Thẩm định viên về giá. 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Đại học Tài chính – Marketing. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số IX14.1165 cấp ngày 20/01/2015. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

10 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn 

cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các 
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giải pháp về Định giá và Thẩm định giá cho các 

cá nhân và tổ chức. 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá 

doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh 

nghiệp. 

7 LÊ NGỌC TOAN Thông báo số 962/TB-BTC ngày 31/10/2024 

 - Chức vụ: Thẩm định viên về giá. 

 - Trình độ chuyên môn: QTKD – Đại học Công nghệ Tp HCM. 

 - Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIV19.2283 cấp ngày 16/12/2019. 

 - Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm 

định giá: 

05 năm. 

 - Năng lực sở trường: Thẩm định giá BĐS, nhà máy, kho hàng, công 

trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn, 

khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,... 

Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá 

trị doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn 

cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các 

giải pháp về Định giá và Thẩm định giá cho các 

cá nhân và tổ chức. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 

I. Điều kiện hoạt động kinh doanh: 

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI được thành lập và hoạt động 

theo luật doanh nghiệp và những quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314521370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 18/07/2017, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 29/08/2023. 

II. Điều kiện hành nghề:   

Là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là dịch vụ Thẩm định 

giá, ngoài các giấy phép đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh 

nghiệp, CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI còn phải đảm bảo điều 

kiện theo quy định tại Luật giá 2023 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá. 

Hàng năm công ty được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, 

cụ thể: 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 258/TĐG do Bộ 

Tài chính cấp lần đầu ngày 16/08/2017. 

 Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính V/v công bố Danh 

sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024 tại các doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh Doanh nghiệp thẩm định 

giá không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024. 
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 Thông báo số 962/TB-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ Tài chính V/v Điều chỉnh thông 

tin về thẩm định viên về giá tại các Doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

III. Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội là địa chỉ tin cậy cho khách hàng: 

Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội (BEN THANH - HA NOI 

VALUATION COMPANY LIMITED) có trụ sở chính đặt tại trung tâm Thành phố Hồ Chí 

Minh và cũng là Công ty Thẩm định giá dựa trên cơ sở hội tụ các Thẩm định viên giàu kinh 

nghiệm và các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong ngành tại Việt Nam. Nhiều năm liền chúng 

tôi là đối tác thực hiện hồ sơ Thẩm định giá của các Chi nhánh và Phòng giao dịch tại các 

Ngân hàng như Agribank, BIDV, Bản Việt Bank và VietBank. Chính vì vậy, sẽ tạo nên những 

giá trị đích thực cho Quý khách khi chọn lựa Công ty chúng tôi.  

Với cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tiêu chuẩn cao, đáp ứng kịp 

thời các nhu cầu ngày càng khắt khe của Khách hàng, chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập 

vào Hội thẩm định giá Việt Nam và Cục quản lý giá để nắm bắt thông tin cũng như trao đổi 

về quá trình và tiêu chuẩn làm việc trong báo cáo chứng thư thẩm định giá. Đồng thời, cơ sở 

dữ liệu về giá được chúng tôi xây dựng từ năm 2017 thông tin về giá được thiết lập dựa trên 

những hồ sơ của hơn 20.000 hồ sơ thẩm định hoàn thành, luôn được thu thập và cập nhật 

thường xuyên trong quá trình làm việc thông qua phần mềm Quản lý tài liệu Bất động sản 

và Động sản. Bảo mật thông tin khách hàng, sau khi các hồ sơ hoàn thành được lưu trữ nội 

bộ bằng File dữ liệu và kết hợp với việc lưu trữ chứng từ tại kho. Như vậy, khách hàng của 

chúng tôi giờ đây có thể tiếp cận với những vấn đề mới, và tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài 

và mang lại sự tin tưởng cho Quý khách với Công ty của chúng tôi. Điều này thể hiện những 

cố gắng lớn lao của ban Giám đốc và nhân viên, đánh dấu mốc phát triển vượt bậc của Công 

ty trong thời gian sắp tới. Cùng với Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội, chúng tôi 

cam kết thực hiện phương châm: “Mang tới khách hàng những giá trị đích thực cùng dịch 

vụ vượt trội”.  

IV. Nhân sự chủ chốt - Sự đảm bảo thành công: 

Chúng tôi tự hào về các thành viên Ban Giám đốc và đội ngũ chuyên viên thẩm định 

định giá thực sự có chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm định, tư vấn. 

những người đã trải qua thời gian đầy thách thức nhưng rất thành công tại các Công ty Thẩm 

định hàng đầu tại Việt Nam. Các thành viên chủ chốt của chúng tôi đều đã được đào tạo có 

hệ thống và luôn cập nhật kiến thức do Cục quản lý giá tổ chức với quá trình học tập tại các 

trường đại học danh tiếng trong nước qua nhiều cấp độ khác nhau và nhiều thử thách với các 

hợp đồng định giá, thẩm định giá của các Ngân hàng lớn và các Công ty trực thuộc nhà nước. 

Ngoài ra nhiều nhân viên của chúng tôi cũng tham gia các chương trình đào tạo các 

chứng chỉ nghề nghiệp và tham gia các chương trình thảo luận liên quan đến Định giá và 

thẩm định giá được tổ chức trong nước. Với nguồn nhân lực tốt không những giúp chúng tôi 

tiếp tục thu hút và phát triển đội ngũ nhân viên mà còn đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi ngày càng 

cao của khách hàng. 
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CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI 
BEN THANH - HA NOI VALUATION COMPANY LIMITED 

Head Office : 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. 

Hotline : 0909 399 961 

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU  

I. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự: 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 

Hội đồng định giá tài sản 

thường xuyên trong tố tụng 

hình sự tỉnh Bình Dương 

01 xe ô tô tải nhãn hiệu Huyndai 320 
biển số 93H-005.28 và 810 bao đường 

cát, trên bao bì hàng hóa có dòng chữ 

“REFINED SUGAR”, “PRODUCT 
OF THAILAND” 

Kết quả thầm định giá được Hội đồng 

xem xét để xác định giá trị tài sản nhằm 
mục đích phục vụ công tác điều tra theo 

đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

2 

Hội đồng định giá tài sản 

thường xuyên trong tố tụng 

hình sự tỉnh Bình Dương 

17 lô đất và tài sản trên khu đất tại khu 
tái định cư Tân Đông Hiệp B 

Kết quả thầm định giá được Hội đồng 

xem xét để xác định giá trị tài sản nhằm 

mục đích phục vụ công tác điều tra 

II. Mục đích: Xác định Định giá đất cụ thể: 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Khu nhà ở tại Phường 16, Quận 8 do 
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 

và kinh doanh nhà An Phúc làm chủ 

đầu tư theo quy định 

Tư vấn xác định giá đất làm cơ sở tham 

khảo trình Hội đồng Thẩm định giá đất 
thành phố xem xét 

2 
Chi cục Quản lý đất đai tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

29.722,4 m2 đất tại Phường Mỹ Xuân, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

sử dụng vào mục đích đất KCN để đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 - 

Conac 

Xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tham 

khảo để phục vụ công tác chuyển hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm sang 
thuê đất trả tiền 1 lần 

3 
Chi cục Quản lý đất đai tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

63.492 m2 đất tại Phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử 

dụng vào mục đích đất KCN để đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 – 
Conac 

Xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tham 

khảo để phục vụ công tác chuyển hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm sang 

thuê đất trả tiền 1 lần 

III. Mục đích: Xác định Giá trị Doanh nghiệp: 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 

Tổng Công ty Công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai – 
MTV Công ty TNHH 

(Dofico) 

Xác định Giá trị Doanh nghiệp Công ty 

Cổ phần Xây dựng và sản xuất VLXD 

Biên Hòa tại thời điểm 31/12/2021 

Làm cơ sở tham khảo Thoái vốn tại 
Doanh nghiệp 

2 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ Bến Thành 

Xác định Giá trị Doanh nghiệp Công ty 

Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến 
Thành – Non Nước (Đà Nẵng) tại thời 

điểm 30/06/2022. 

Làm cơ sở tham khảo Thoái vốn tại 
Doanh nghiệp 

3 
Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết An Giang 

Xác định giá trị cổ phần Công ty CP 
Xuất nhập khẩu Nông sản Thực Phẩm 

An Giang. 

Làm cơ sở xác định giá khởi điểm của 
tài sản để chuyển nhượng vốn theo quy 

định của pháp luật 

IV. Mục đích: Làm cơ sở để vay vốn: 



HỒ SƠ NĂNG LỰC  

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 
Công ty TNHH SXTM Đại 
Thành Đạt 

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền 
với đất 

Làm cơ sở để vay vốn 

2 Cty CP Đầu tư Hiệp Hoàng 

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền 

với đất Thửa đất số 41 – Tờ bản đồ số 

30 – Nhà số 48, Đường Phan Chu Trinh, 
Phường 24, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Làm cơ sở để vay vốn 

3 
Cty TNHH Thương mại 

Đông Nam Á 

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền 
với đất Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 18 

– 19 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 

3, TP.HCM 

Làm cơ sở để vay vốn 

V. Mục đích: Làm cơ sở để xét cấp tín dụng 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản 
Mục đích 

thẩm định 

1 Agribank Bình Thạnh 
Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất 
số 569, 570, 571, 572, 573 - Tờ bản đồ số 1 - Số 41 Vũ 

Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh 

Làm cơ sở để xét cấp 

tín dụng 

2 Agribank Đông Sài Gòn 

Thửa đất số 582 – tờ bản đồ số 17 – số 869 Nguyễn Duy 

Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM + 
Thửa đất số 549 – tờ bản đồ số 17 – phường Bình Trưng 

Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa đất số 306 – tờ bản đồ số 

17 – phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa 
đất số 671 – tờ bản đồ số 3 – phường Bình Trưng Đông, 

quận 2, Tp.HCM 

Làm cơ sở để xét cấp 
tín dụng 

3 Agribank Điện Biên Phủ 
Thửa đất số 510, tờ bản đồ số 18, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2, TP.HCM 

Làm cơ sở để xét cấp 

tín dụng 

VI. Mục đích: Làm cơ sở để bán Thanh lý, đấu giá tài sản, Xử lý Nợ. 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản 
Mục đích 

thẩm định 

1 Agribank CN3 
Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Làm cơ sở để bán 

đấu giá tài sản 

2 Agribank Bến Thành 
Thửa đất số 501 + 515, tờ bản đồ số 14 và thửa đất số 105, 

tờ bản đồ số 04, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. 

Làm cơ sở để bán 

đấu giá tài sản 

3 Agribank CN3 
Đường Thuận Giao 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Làm cơ sở để bán 

đấu giá tài sản 

VII. Mục đích: Tòa án xem xét về giá nhà ở và đất ở khi xét xử: 

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 
 Nhà số 27 đường 762 Hồng Bàng (số cũ 6/31 

đường Tân Hóa), phường 1, quận 11, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Tòa án xem xét về giá nhà ở và 

đất ở khi xét xử 

2 Nguyễn Mạnh Hiếu 
QSDĐ Nhà số 134/53, đường số 1, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Làm cơ sở để xử lý tài sản 

3 Trương Tú Trân 
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại 

191 Xóm Đất, phường 9, quận 11, Tp.HCM 

Làm cơ sở để xử lý tài sản 

VIII. Mục đích: Làm cơ sở đấu thầu mua sắm mới: 



HỒ SƠ NĂNG LỰC  

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 Công an Tp Hồ Chí Minh 

Danh mục thiết bị (Chi tiết theo Quyết 
định số 481/QĐ-CATP ngày 

26/07/2024 của Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh Về việc phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định 

giá thiết bị cho Gói thầu Mua sắm, lắp 

đặt hệ thống Camera cho sở chỉ huy tiền 

phương tại Trại tạm giam Chí Hòa cơ 
sở T30) 

Xác định giá trị của tài sản làm cơ 
sở tham khảo phục vụ công tác mua 

sắm theo quy định hiện hành 

2 Công an thành phố Đà Lạt 

Thiết bị thuộc công trình Xây dựng trụ 

sở làm việc Công an xã Trạm Hành, 
thành phố Đà Lạt (Chi tiết theo Quyết 

định số 448/QĐ- CATP-CTHC ngày 

30/9/2024 của Công an thành phố Đà 

Lạt Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm định giá 

thiết bị công trình: Xây dựng trụ sở làm 

việc Công An xã Trạm Hành, thành phố 
Đà Lạt) 

Xác định giá trị của tài sản làm cơ 
sở tham khảo phục vụ công tác mua 

sắm theo quy định hiện hành 

3 Công an Quận Gò Vấp 
Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác 
tại công an quận năm 2024 

Xác định giá trị của tài sản làm cơ 

sở tham khảo phục vụ công tác mua 

sắm theo quy định hiện hành 

4 

BQLDA Đầu tư Xây dựng các 

Công trình Dân dụng và Công 

nghiệp Bến Tre 

Thiết bị gắn với công trình, khí y tế gắn 

công trình, thiết bị hạ tầng thuộc dự án 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre 

Xác định giá trị thị trường làm cơ sở 
lập dự toán 

5 
Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk 

Lắk 
Máy móc, thiết bị dạy nghề 

Xác định giá trần của tài sản làm cơ 
sở tham khảo phục vụ công tác mua 

sắm tài sản theo quy định hiện hành 

6 Bệnh viện đa khoa khu vực 333 Gói thầu số 04: Hóa chất và sinh phẩm Làm cơ sở mua sắm mới 

7 
Bệnh viện đa khoa huyện Krông 
Ana 

Gói thầu số 07: Hóa chất và Sinh phẩm Làm cơ sở mua sắm mới 

 
 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI. 

- Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Liên hệ: 0909.399.961. 

 Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội - Văn phòng đại diện Tây Nguyên. 

- Địa chỉ: 03 Trường Chinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Liên hệ: 0909.399.961. 

 Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội - CN Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Số 24 Gò Cây Sung,  Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Tp Nha Trang, Khánh Hòa. 

- Liên hệ: 0909.399.961. 

 Văn phòng đại diện Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội tại Gia Lai. 

- Địa chỉ: 185 Phù Đổng, Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Liên hệ: 0909.399.961. 
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Ha N1li, ,say l6 thdng ../- ndm 2024

Kinh giti:
- C6c Ban/Trung ttim tgi Try sd chinh;
- C6c Chi nfra*r Ngan trang TMCP Diu tu vd Ph6t triiin Vi€t Nam'

(Sau ddy gqi chung ld "Eon vi")

TrOn co so f ki6n <lanh gi6 cta c6c Don vi aOi voi c6c C6ng tv Thim dinh
gi6 dQc lap (C6ne ty TDG) da hq'p t6c trong ndm 2023-2024 yl H9 so. ning lgc
Jtu "i" c6ni tv foC oap trng ycu cAu cta BIDV, nhem dam bio chdt luqng khi
sri duns dich-vu tnam airitr eili ini san phuc vu ho4t dQng kinh doanh, NgAn hang

TMCP"Ddu tu vi Ph6t tri6n ViCt Nurn th6ng b6o danh s6ch c6c C6ng ty TDG

il;h"."";6 O*-r.i*f,a.t ft*g-c,iu BIDV li-6n h6 trong truong hqp c6 nhu 
"Au

thu6 thdm tlinh gi6 tdi san, cu th6 nhu sau:

rtn c6xc rY ryA rtx vttr rAr ivtu c6;.
c6ng ry cP Tham dinh gi6 Thi5 ki (CENVALIIE)
C6ng ty TNHII ThAm dinh gi6 VNG ViQt Nam (VNG VALUE)
C6ng ty TNHH Ki6m torln vi Einh gi6 Thing Long - TDK
C6ng ty CP Gi6m dinh Th6m dinh Sdi Gdn (SAGONAP)

C6ng ty CP Thdng tin ve ThAm dfnh gi6 Tdy Nam B0 - SIAC

C6ng ty CP Tharn dinh Gi6m tllnh Cuu Long (CUC)
COng ty TNHH ThArn dlnh gi6 vd Tu v5n tai chinh ViQt Nam fl/FA)
C6ng ty CP Tham dinh gi6 D6ng Nai (DONAVA)
C6ng ty CP Tu v6n Quy ho4ch vd ThArn dinh gi6 SBA

Cdng ty CP Dinh gi6 vd Dich vq tai chlnh ViQt Nam WFC
C6ng ty TNHH HAng Ki6m torin vd Dinh gi6 ASCO

C6ng ty CP ThAm dinh gi6 Viet Tin
COng ry TNttrI ThAm itinh gi6 Sii Gdn (SAIGON PA)

C6ng ty CP Tu v6n vd Thfun dinh gi6 Doanh nghiQp @CV)
c6ng ty TNril{ Tham dinh ei6 NovA
C6ng ty CP ThArn <linh gi6 Fargo

C6ng ty CP ThAm dinh gi6 vn DAu tu tai chinh Buu <tiQn (PTFV)

C6ng ty CP ThArn dinh gi6 Vinacontool

C6ng ty CP ThAm dinh gi6 BIG Vi$t Nam

C6ng ty TNHH Ki6m tori.n vi Dinh gi6 AAIC
COng ty CP Thdrn <tinh gi6 Avalue Vi€t Nam

C6ng ty TNHH Ki,6m torin vd Dinh gie Viet Nam ryAE)
C6ng ty TNHH Tu v6n vn ThAm dinh VASKA
C6ng ty CP Gi6m dinh vd mAm Ai*r tal san ViQt Nam ryAAE)
C6ng ty CP ThAm dM gi6 rVC Viet Nam
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56 GCN

223rtDG
t79ffEG
tTtnDG
275nDG
209fiDG
319/TDG
I98/TDG
304/TDG

167nDG
083/TDG
014/TDG
213rfDG
288/TDG
388/TDG
O3O/TDG

217l'fDG
1II/TDG
127TTDG

086/TDG
285/TDG
051/TDG
31I/TDG
02I/TDG
2$NDG
44IITDG
309/TDG
I03/TDG
208/TDG
22tfiDG
3Is/TDG
201/TEG
2s3nDG
I35/TDG
078/TDG
35I/TDG
084/TDG
068/TDG
t94nDG
356/TDG
034/TDG
258rfDG
093/TDG

TT rtx cONc ry (vA rBx vtr:r rAr xtu c6)*
26. C}ngty Cp fnAm dinh gi6 vd Girim tlinh ch6t luqng Viet Nam MVC)
27. C6ngty TNHH fuv6n aauu, fA chinb Kiitoert Th# - KiSmtodn COM"PI

28. Cdng ty CP ThAm dfnh gi6 vd Gi6m dinh Vi€tNam (WD
29. Cdngty CP ThAm <tinh vd DAu tu tii chinh Hoa Sen (LOTUS VFI)
30. C6ng ty CP Tu v6n <tiu tu vd Thim dinh gi6 D6ng Duong @DA)
31. Cdng ty CP Citics
32. C6ng ty CP Tu v6n vd ThAm dinh ViQt Nam (VCA)
33. Cdng ty TNHH Hang dinh gi6 vd Kir5m to6n Chiu A 1 aavCl
34. C6ng ty CP Gi6m dinh vd ThAm dinh gi6 Phuong D6ng (OM)
35. C6ng ty TNHH Ki6m torin vd ThAm dinh gi6 Vigt Nam (AVA)
36. C6ng ty TNHH Hang kitim to6n AASC
37. C6ng ty CP Th6m dinh gi6 ThAnh D6
38. C6ng ty CP ThAm dinh gi6 D6ng Titin (DTVC)

39. C6ng ty TNHH Tu v6n vd ThAm dinh gi6 DHA
40. C6ng ty TNHH Tharn tlinh ei6 Hoang Qudn (H.QA)

41. C6ng ty TNHH ThAm dinh gi6 SHC VietNam
42. C6ngty TNHH Ki6m to6n CPA Viet Nam

43. C6ng ty TNHH KilSm torin vd Thim dinh gi6 Asia Dragon (ADAC)
44. C6ng ty TNHH ThAm dinh gi6 Dai ViQt

45. Cdng ty CP Tham dinh gi6 vd Tu v6n quy ho4ch ViQt Nam (VAVC)
46. C6ng ty CP ThAm dinh gi6 Vi€t Thanh (VTVALI/E)
47. Cdngty TNIIH ThAm dinh gi6 Dlnh Vang (GPVC)

48. Cdng ty CP Tu v6n - Dich vu rd Tdi san - n6t dQng sen DATC (DCSC)

49. C6ng ty TNHH KiiSm to6n Dinh gi6 D4i Duong (OCEAN ALIDIT)

50. Cdng ty CP Dich w ThAm dinh gi6 HTH
5 1. Cdng ty CP DAu tu vd ThAm ai*r QuOc ti5 D6ng Duong (INA)
52. C6ng ty CP Th6ng tin vd ThAm dinh gi6 miOn Trung (CVIS)

5 3 . C6ng ty TNHF{ ThAm dinh gi6 va Dich vg Thuong mai He NQi GINCU
54. C6ng ty CP Cdng nghQ vd Dlnh gi6 EQ - Hd NQi

55. Cdng ty TNHH Kii5m torin vd Dinh gi6 KVA
56. C6ng ty TNHH ThAm dinh gi6 BETA
57. Cdng ty TNIIH Kitim to6n vd Tu v6n m<f ViQt Nam

58. COng ty CP Dinh ei6 vd DAu tu Kinh doanh BAt dQng sin Thinh Vuqng

59. CongtyTNHHfhamdntreiaveBatdftEsanKim Cu0rg(DIAMONDRD

60. C6ng ty CP Tham dinh gi6 An Phri

61 . C6ng ty TNIIH Ki6m to6n vn K6 to6n Hd NQi (CPAHANOD

62, Citgty TNI{H Gi6m dinh ThAm dfnh Vimexcontrol

63. C6ng ty CP Tu v6n vd Thdm ainn A Chdu (ACV)

64. C6ng ty CP ThAm dinh gi6 Vigt
65. C6ng ty CP Gi6m itinh vd fnAm Ointr A Au

66. C6ng ty TNHH Dinh gi6 Bi5n Thanh - He NQi

67. C6ng ty CP Dinh gi6 vd Tu v6n dAu tu Qu6c T6 ryALLINCo)++



J

(*) Thdng tin ad hen ne voi cdc C6ng ty tqi Phu luc kdm theo

() RiAng d6i voi iAng ry Cp pinn gi,i ;d Ttr viin ddtl tu Quiic Td

(VALUiNC)), nnr, 
"t 

i 
"niip "i4" s* d\tng ia" ch,ng thu Thiim dinh gid do

Tru sd chinh cila YALUINCO phdt hdnh.
Trong qu6 trinh hqp Lc, truong hqp d6nh gi6 ktit qui th6m tlinh gi6 tdi

s6,n cta cric C6ng ty TDG chua kh6ch quan, chua pht hgp voi thl truong t4i thoi
di6m tlinh gi6, Eon vi y€u cAu C6ng ty TDG rd so6t l4i ktit qu6 thdm dinh ei6
ho{c lga chqn C6ng ty TDG kh6c dZ le- 

"o 
so d6i chi6u vd dA xu6t gi6 tri tei

san phir hqrp. Truong hqp C6ng ty TDG kh6ng c6 gi6i trinh ho4c gi6i trinh chua

hqp ly, Don v! b6o c6o ngay Try sd chinh (qua Ban Quan lf rui ro toirn hang) vd

gui kdm c6c hd so, tii ligu c6 li6n quan d6 xem x6t hinh thric img xt pht hqp.

Trudmg hqp Don v!/kh6ch hdng cria BIDV ph6t sinh nhu ciu sri dgng

dich vu thAm dinh giri tai sdn cta c6c C9"g ty TDG ngodi danh. srich lga chqn

c,ia eIDv timg thdl kj,,,tru6c kni kf ki5t riqp dOIe dj"!. P thAm d.inh gi6 vd

ph6t hanh Chimg thu th6m dinh gi6, Don vi c6 d€ xudt (kdm theo H6 so n6ng

luc cria COng ty TDG theo quy dinh cria B-IDV trmg thoi kj), b6o c6o Try sd

chinh (qua Ban Quan If rui ro toan hang) d€ trinh TOng Gi6m d6c xem xdt, ph6

duyQt ttmg trudrng hqtp cU th6.
- D6i v6i c6c C6ng ty TEG thuQc danh s6ch lqa chqn cria BIDV, trong

quri trinh hqp t6c, truong hqp ph6t hien C6ng tylChi nh6nh, VPDD cira C6ng ty
c6 d6u hieu vi ph4m phdp luit hoac bi dimg/dinh chi ho4t dqng kinh doanh dich

w thAm tlinh gi6 (theo v6n bi.n, th6ng b6o cria B0 Tei chinh ho4c c6c co quan

Nhh nu6c kh6c c6 thAm quy6n),.Don vi chri dQngngimg hqrp t6c voi C6ng ty'
- VIn ban ndy thay th€ c6c vdn. bdn s6: 2973|BLDY-QLRRTH ngdy

l9l5l2\23 v/v danh s6ch ciic C6ng ty Tham dinh gi6 dQc l{p lga chqn dinh giri

TSBD tai BIDV n[m 2023-2024;892l/BIDV-QLRRTH ngdy 30/1112023 v/v cilc

C6ng ty Thifun dinh gi6 dac lfp lua cho.n dinh gi6 TSBD t4i BIDV r:5,m 2023-

9
o
o

*
,nAit

rnEit

d

2024.
C6c vu6ng mic trong qu6 trinh thuc hiQn (n5u c6), Don vi li6n hQ vd Tru so

chinh Ngdn hang TMCP E tu vd Ph6t trlen Viet Nam (qua Ban Quan lf rui roau

toan hang) d6 dugc h6 trg, xt lt.U__
NoinhQn: { 0rl naA
- Nhu tr6n;
- cr HDer (dii b/c);
- Ban Di6u hanh (d6 p/h chi dao);
- Luu: VT, Ban QLRRTH.

GIAM O6C6

Nggc Lim

uuore tlr cri'pli
oii,l ruyi pHir rnt

YIET ilAM

reA tr Hare

















HỒ CHÍ MINH 2025

HOTLINE: 0909.399.961

0909.399.961www.Thamdinh.com.vn info@thamdinh.com.vn

Trụ sở chính: 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện tại Vũng Tàu.
17 Tiền Cảng, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk.
03 Trường Chinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Chi nhánh Khánh Hòa.
Số 24 đường Gò Cây Sung, Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Văn phòng đại diện tại Gia Lai.
185 Phù Đổng, Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
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